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PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 
Tiểu dự án Bồi thường, GPMB dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

(Phương án đất nông nghiệp - Đợt 17)
Địa điểm: Xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
PHẦN I
GIỚI THIỆU CHUNG
I. Sơ lược về hình thức đầu tư, địa điểm, quy mô - tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án xây dựng công trình:

1. Tên dự án: Tiểu dự án Bồi thường, GPMB và TĐC dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.
3. Đơn vị  lập phương án bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi.

4. Mục tiêu của dự án: Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông; kết nối với trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu Công nghiệp trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.  


5. Quy mô đầu tư xây dựng:  Cấp đường: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 06 làn xe. Đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế Vtk=120km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729- 2012. Giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe theo tiêu chuẩn TCCS 42:2022/TCĐBVN. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 06 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 32,25m. Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 17m; các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, đại chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 06 làn xe) bề rộng nền đường Bnền= 32,25m đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật của Dự án.

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Tư Nghĩa, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Mộ Đức, Thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi và Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.

7. Nhóm dự án: Dự án trọng điểm cấp Quốc gia.

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/02/2022.

9. Hình thức quản lý dự án: Áp dụng hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên nghành, Ban quản lý đầu tư xây dựng khu vực.


10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025 

II. Căn cứ và nguyên tắc lập phương án và dự toán bồi thường:

1. Căn cứ lập phương án.

- Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024; Luật Đất đai số 43/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai số 31/2024/QH15, Luật nhà ở số 27/2023/QH15, Luật kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;


- Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;

- Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Căn cứ Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ Quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai;

- Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Công văn số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;
- Căn cứ Quyết định 906/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ giao thông vận tải Phê duyệt dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

- Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024);

- Căn cứ Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024);

- Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về hạn mức giao đất ở, đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy định, kế hoạch sử dụng đất; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất để công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân; quy định các loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

- Căn cứ Quyết định số 62/2024/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

-  Căn cứ Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn huyện Nghĩa Hành;

-  Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành);

-  Căn cứ Thông báo ngày 20/9/2023,  ngày 30/11/2023 và ngày 20/7/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành;

-  Căn cứ các Thông báo ngày 10/3/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc tiếp tục thực hiện Thông báo thu hồi đất để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành
-  Căn cứ Công văn số 2378/ UBND ngày 01/12/2022, Công văn số 2434/UBND ngày 08/12/2022, Công văn số 2611/ UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc công nhận loại đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Thành phần đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành;

-  Căn cứ Công văn số 652/UBND ngày 10/4/2023;  Công văn số 341/UBND ngày 23/02/2024  của UBND huyện Nghĩa Hành về việc xác định loại đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về QSD đất, điều chỉnh các thửa đất đã được công nhận để thực hiện dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành;

-  Căn cứ Công văn số 557/STC - QLGCS ngày 02/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc thông báo đơn giá gạo tẻ tháng 03 và Qúy I năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để làm cơ sở tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất;

-  Căn cứ Công văn số 2582/BQLDA2-QNHN ngày 31/12/2024 của Ban quản lý dự án 2 về việc phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa phận huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi);

- Căn cứ vào biên bản xác định tài sản có trên đất bị thu hồi của các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, bảng tổng hợp diện tích đất, loại đất, vị trí đất, nguồn gốc sử dụng đất, chủ sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, tình hình nhân khẩu trong hộ, việc hộ dân còn hay không còn chỗ ở khác trên địa bàn xã Hành Thịnh... được địa phương xác nhận.

- Căn cứ bản đồ trích đo địa chính khu đất (Đợt 15) do Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi thẩm định ngày 26/4/2025.

2.  Nguyên tắc bồi thường: 

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo một trong các điều kiện theo quy định tại Điều 95, Điều 96, Điều 97, Điều 98, Điều 99, Điều 100 Luật đất đai năm 2024; Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; Điều 5 quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì được bồi thường.

- Bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 102 Luật Đất đai; Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Bồi thường cây trồng, vật nuôi trên đất được bồi thường theo quy định tại Điều 103 Luật Đất đai; Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện theo điều 105 Luật Đất đai năm 2024.

a. Bồi thường về đất:

Các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng khi đảm bảo một trong các điều kiện được quy định từ Điều 95 đến Điều 100 của Luật Đất đai năm 2024; từ Điều 4 đến Điều 13 Nghị Định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; Điều 5 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thì được bồi thường. Trường hợp không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2024.
b. Hỗ trợ, bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất:

Ngoài bồi thường về đất, khi Nhà nước thu hồi đất còn được hỗ trợ, bố trí tái định cư khi đảm bảo các điều kiện được quy định tại Điều 108, Điều 109 và Điều 111 của Luật Đất đai năm 2024; từ Điều 19 đến Điều 24 Nghị Định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; từ Điều 10 đến Điều 16 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
c. Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư đất còn lại:

Bồi thường thiệt hại về tài sản, chi phí đầu tư vào đất khi đảm bảo các điều kiện được quy định từ Điều 102 đến Điều 104 và Điều 106, Điều 107 Luật Đất đai năm 2024; từ Điều 14 đến Điều 18 Nghị Định 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ; Điều 3, Điều 4 và từ Điều 6 đến Điều 9 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 105 Luật Đất đai năm 2024.

3. Phân tích đơn giá: 
a. Đất nông nghiệp:
 Giá đất cụ thể (Đất nông nghiệp trồng lúa nước, trồng cây hàng năm, cây lâu năm - Vị trí 1 xã Hành Thịnh) bị thu hồi của dự án theo Quyết định 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn huyện Nghĩa Hành là: LUC; LUK: 61.850 đồng/m2; BHK là: 66.377 đồng/m2; CLN là: 75.965 đồng/m2.
b. Nhà cửa, vật kiến trúc:

Bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Điều 102 Luật Đất đai; Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích Quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, công cộng để phát triển kinh tế - xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
c. Phần cây cối, hoa màu:

Bồi thường, hỗ trợ theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi là thủy sản và mức bồi thường, hỗ trợ chi phí di dời đối với vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 03/3/2025 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt đơn giá vận dụng để tính bồi thường cây trồng (cây hàng năm) chưa có trong đơn giá quy định của UBND tỉnh phục vụ công tác bồi thường, GPMB Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi- Hoài Nhơn, đoạn qua huyện Nghĩa Hành.
 

d. Các khoản hỗ trợ.

* Hỗ trợ ổn định đời sống:
Căn cứ Điều 19 Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ quy định hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất.

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ ổn định đời sống như sau:

a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng;

b) Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại điểm a Khoảnnày là diện tích trong phạm vi xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được xác định theo từng dự án phải thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp thu hồi của các dự án thu hồi đất trước đó;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại điểm a và điểm b Khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 01 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại Khoản1 Điều này bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối từ các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và có hợp đồng giao khoán sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, định kỳ chi trả tiền hỗ trợ cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá mức hỗ trợ quy định tại Khoản1 Điều này”.

Giá gạo tẻ để tính hỗ trợ ổn định đời sống theo Công văn số 557/STC - QLGCS ngày 02/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc thông báo đơn giá gạo tẻ tháng 03 và Qúy I năm 2025 để làm cơ sở tính hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 17.167 đồng/kg. 
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống cụ thể như sau:


- Thu hồi từ 30% đến dưới 70% diện tích thì mức hỗ trợ trong thời gian (06 tháng) có giá trị là: 06 tháng * 30 kg * 17.167 đồng/kg = 3.090.060 đồng/khẩu.


- Thu hồi trên 70% diện tích thì mức hỗ trợ trong thời gian (12 tháng) có giá trị là: 12 tháng * 30 kg * 17.167 đồng/kg = 6.180.120 đồng/khẩu.

Căn cứ Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 về việc, sửa đổi bổ sung Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tinh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

“1. Hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định tại Khoản2 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.


a) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống như sau:


Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp thì được hỗ trợ trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 03 tháng.


Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tương đương 30kg gạo tẻ trong 01 tháng theo thời giá do Sở Tài chính thông báo hàng quý để áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh,; được chi trả một lần, cùng thời điểm chi trả tiền bồi thương.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ ổn định đời sống cụ thể như sau:


-  Thu hồi dưới 10% diện tích thì mức hỗ trợ trong thời gian (01 tháng) có giá trị là: 01 tháng * 30 kg * 17.167 đồng/kg = 515.010 đồng/khẩu.


-  Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích thì mức hỗ trợ trong thời gian (02 tháng) có giá trị là;  02 tháng * 30 kg * 17.167 đồng/kg = 1.030.000 đồng/khẩu.


-  Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích thì mức hỗ trợ trong thời gian (03 tháng) có giá trị là; 03 tháng * 30 kg * 17.167 đồng/kg = 1.545.030 đồng/khẩu.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ điểm khoản 1 và khoản 5 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024 quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. 

“1. Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 176 của Luật này đối với các đối tượng sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho, được công nhận quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền; 

b) Cá nhân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất để bồi thường và đã được bồi thường bằng tiền;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận giao khoán đất để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản từ các nông, lâm trường quốc doanh hoặc công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó, trừ trường hợp cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp;

d) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất của tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó...

5. Mức hỗ trợ cụ thể tại khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”


Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính Phủ quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất. 

“1. Cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó và không thuộc các trường hợp sau:


a) Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước;


b) Người hưởng lương hưu;


c) Người nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;


d) Người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.


2. Hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 109 của Luật Đất đai là hộ đang sử dụng đất nông nghiệp có ít nhất một thành viên có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó (bao gồm cả thành viên phát sinh sau thời điểm sử dụng đất nông nghiệp) tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này”.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 13 quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định “Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất (thực hiện khoản 5 Điều 109 Luật Đất đai; khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ) 1. Đối với đất nông nghiệp (trừ khoản 2 Điều này), mức hỗ trợ bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá hai (02) ha cho một hộ. 2. Đối với đất rừng sản xuất là rừng trồng, đất rừng phòng hộ, mức hỗ trợ bằng 3,5 lần giá đất cùng loại trong bảng giá các loại đất (hoặc bảng giá đất) hiện hành của tỉnh đối với toàn bộ diện tích đất thu hồi, nhưng diện tích được hỗ trợ không vượt quá diện tích nằm trong phương án giao đất của địa phương (nếu địa phương không có phương án giao đất thì diện tích tính hỗ trợ không quá năm (05) ha)”. 

Giá đất theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2020 - 2024) là : Đất trồng lúa nước, trồng cây hàng năm, cây lâu năm (LUC,BHK, CLN - Vị trí 1) là : 63.000 đồng. 
Đơn giá đất tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm là: 63.000 đồng/m2 x 5 lần = 315.000 đồng/m2.
* Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Khoản1, Điều 12, Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi “Hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất (thực hiện Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ)

1. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp quy định tại điểm a Khoản3 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP:

Hỗ trợ 01 lần tiền mua giống cây trồng, giống vật nuôi theo mật độ gieo trồng hoặc thả nuôi trên diện tích được bồi thường bằng đất;

Hỗ trợ 01 lần bằng tiền cho các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi và kỹ thuật nghiệp vụ đối với sản xuất, kinh doanh dịch vụ công thương nghiệp; mức hỗ trợ bằng 50% giá trị hỗ trợ tiền mua giống cây trồng, giống vật nuôi.

Trên cơ sở số liệu kiểm kê của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư đề xuất số tiền hỗ trợ giống cây trồng, giống vật nuôi và các dịch vụ phù hợp với thực tế và giá cả tại thời điểm lập phương án bồi thường, gửi cơ quan chuyên ngành cấp huyện thẩm định để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường”.

 Căn cứ  Điều 3 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chi tiết về một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;

 Đối với mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ theo khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ và Điều 12 kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm đã cung cấp số liệu kiểm kê đối các với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân để UBND xã Hành Thịnh và Chủ đầu tư dự án đề xuất các khoản hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Hiện nay UBND xã Hành Thịnh và Chủ đầu tư dự án chưa đề xuất các khoản hỗ trợ gửi cơ quan chuyên ngành của UBND huyện Nghĩa Hành thẩm định. Do đó, Trung tâm chưa có cơ sở tính toán khoản hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp sau khi UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt mức hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp dự án, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung theo quy định.

* Phương án đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

 Thực hiện theo điểm c, khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024; khoản 3 Điều 13 quy định kèm theo Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

4. Kiến nghị:
* Các trường hợp sử dụng đất chưa được nhà nước cấp GCNQSD đất trước đây được Hội đồng đăng ký đất đai UBND xã Hành Thịnh họp xác minh nguồn gốc sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND huyện Nghĩa Hành xác định, công nhận loại đất gồm:  (1) Hộ bà Phạm Thị Bè; (2) Hộ bà Tạ Thị Ánh Hồng; (3) Hộ ông Nguyễn Tấn Thông; (4) Hộ ông Huỳnh Đi; (5) Hộ ông Võ Văn Hùng; (6) Hộ ông Cao Văn Hiêm,  (7) Hộ bà Cao Thị Phương; (8) Hộ ông Huỳnh Một; (9) Hộ ông Cao Văn Hội; (10) Hộ ông Cao Văn Hùng; (11) Hộ ông Nguyễn Tấn Thọ.
Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi trên được UBND huyện Nghĩa Hành xác định, công nhận loại đất vào năm 2022 tại Công văn số 2378/QĐ-UBND ngày 01/12/2022, Công văn 2434/QĐ-UBND ngày 08/12/2022, Công văn số 2611/QĐ-UBND ngày 28/12/2022,  Công văn số 652/UBND ngày 10/4/2023,  Công văn số 341/UBND ngày 23/02/2024. Các thửa đất trên được các hộ dân canh tác sử dụng ổn định không ai tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Trung tâm đã lập tại các phương án đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 6, đợt 10 (Tuyến chính) và đã được UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định phê duyệt, thu hồi đất, hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Các thửa đất trên nay tiếp tục thu hồi (bổ sung, mở rộng), Trung tâm đã thực hiện khảo sát kiểm kê và có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền xác nhận, công nhận nguồn gốc đất theo quy định làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Hội đồng đăng ký đất đai UBND xã Hành Thịnh đã họp xác minh nguồn gốc sử dụng với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất tại Biên bản số 01/BB-HĐĐK ngày 11/12/2024, tuy nhiên  hiện nay phần diện tích thu hồi của các thửa đất trên chưa được kiểm tra lại điều kiện để được công nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở tính tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. 

- Theo quy định điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình, cá nhân phải được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất (Khoản 2, khoản 3 Điều 95 Luật đất đai năm 2024; khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP); Đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất ổn định trước ngày 01/7/2004 nhưng không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ được bồi thường về đất (Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP). Đồng thời, tính toán hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân chỉ đủ điều kiện khi được UBND cấp có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng đất (điểm a khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024). Pháp luật đất đai hiện hành quy định thẩm quyền của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra việc đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (khoản 4 Điều 31 Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ); thẩm quyền cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu thuộc UBND cấp huyện (Điểm b khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2024).

- Hiện nay, các hộ dân có đất bị thu hồi ( Bổ sung, mở rộng) chưa được cấp thẩm quyền xem xét đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được UBND xã Hành Thịnh xác lập theo nội dung trình tự và thủ tục cơ bản giống như khi đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành, Trung tâm xác lập bồi thường và hỗ trợ đối với các hộ nêu trên như các trường hợp đủ điều kiện được nhà nước công nhận QSD đất. Kính đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nghĩa Hành xem xét thẩm định trình UBND huyện Nghĩa Hành quyết định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp trong quá trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Nghĩa Hành kiểm tra về việc xác lập trình tự và thủ tục giống như khi đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu theo Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai không đảm bảo theo hướng dẫn hoặc không đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất (nếu có) thì Trung tâm điều chỉnh giảm lại giá trị bồi thường và hỗ trợ.
* Trường hợp có đơn yêu cầu thu hồi luôn diện tích ngoài quy hoạch: 
Theo đơn đề nghị thu hồi luôn phần diện tích ngoài quy hoạch của các hộ đã được UBND xã Hành Thịnh xác nhận phù hợp với khoản 7 Điều 91 Luật Đất đai 2024 và khoản 1 Điều 7 kèm theo Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm kính đề nghị Phòng Nông nghiệp và Môi trường thống nhất trình UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt gồm:
(1). Bà Tạ Thị Ánh Hồng quản lý sử dụng thửa đất số 824, tờ bản đồ trích đo địa chính số 1, diện tích 1.466,0 m2, loại đất LUC, diện tích trong quy hoạch thu hồi lần 1 là 930,6 m2, diện tích trong quy hoạch thu hồi đợt này là 263,9m2, diện tích còn lại ngoài quy hoạch là 271,5 m2 . Bà Tạ Thị Ánh Hồng có đơn đề nghị nhà nước thu hồi luôn phần diện tích ngoài quy hoạch và được UBND xã Hành Thịnh xác nhận. Do đó, Trung tâm tính toán diện tích thu hồi bồi thường là 535,4 m2 để thực hiện dự án. 
PHẦN II
TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TRỰC TIẾP, ĐIỀU TRA KHẢO SÁT

CHI PHÍ PHỤC VỤ BỒI THƯỜNG VÀ DỰ PHÒNG CHI

	        I. Phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất). Gồm:

	        a) Tổng diện tích đất thu hồi, diện tích từng loại đất thu hồi (a1+a2)
	:   1.615,2

	m2
		
	      a1) Đất thu hồi được bồi thường
	:   1.358,8

	m2
		
	·  Đất trồng cây lâu năm vị trí 1(CLN)
	:      823,0
	m2
		
	·  Đất trồng lúa vị trí 1(LUC)
	:      535,8
	m2
		
	      a2) Đất thu hồi không được bồi thường, hỗ trợ

	:      256,4
	m2
		
	         -. Đất thủy lợi (DTL)

	:          2,8

	m2
		
	         -. Đất sông  (SON)

	:      140,3

	m2
		
	         -. Đất trồng lúa (LUC)

	:          1,1

	m2
		
	         -. Đất giao thông (DGT)

	:      112,2

	m2
		
	        b) Tổng số người có đất thu hồi
	: 11 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức

	        c) Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (nếu có)
	: Không

	        d) Phương án bố trí tái định cư: Số hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư, các khu tái định cư, địa điểm khu tái định cư, hình thức tái định cư (bằng đất, bằng nhà ở) (nếu có): Phương án đợt 17 này thu hồi đất nông nghiệp; do đó không lập Phương án bố trí tái định cư theo quy định tái định tại Điều 110 Luật Đất đai.

	        đ) Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi (nếu có)
	: Không

	        e) Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi (nếu có)

	: Không

	        g) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí khác
	: 438.277.870 đồng

	(Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm bảy mươi đồng)

	Trong đó:
	 

		
	                 Mức bồi thường hỗ trợ trực tiếp
	 

	: 417.407.495 đồng.

		 + 

	Bồi thường, hỗ trợ đất đai:

	 

	 

	: 264.435.425 đồng.

		    + 

	Bồi thường công trình, vật kiến trúc:

			: 0 đồng.


		    + 

	Bồi thường, hỗ trợ về mồ mả:

			: 0 đồng.


		    +

	Bồi thường cây cối, hoa màu:

			: 86.535.780 đồng.

			  + 

	Các khoản hỗ trợ:

	 

	 

	: 66.436.290 đồng.

	          h) Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Từ ngày phương án được phê duyệt

	          i) Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản: 16 hộ và 01 tổ chức

	          k) Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không


	(Tổng hợp theo mục: Như Biểu số 9 đính kèm phương án này.)


PHẦN III

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI

VỚI TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN


Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản (Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).
1. Hộ bà Phạm Thị Bè

a. Thông tin cá nhân:


- Bà Phạm Thị Bè sinh năm 1952, thường trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051152007756, số điện thoại 0918234932.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ bà Phạm Thị Bè đang quản lý sử dụng thửa đất số 822, tờ bản đồ trích đo địa chính số 1, diện tích 1.958,0m2, loại đất LUC. Diện tích quy hoạch thu hồi là 0,4m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất được Nhà nước cấp theo Nghị định 64/NĐ-CP. Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt phương án dồn điền,  đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng đất sản xuất nông nghiệp thôn Mỹ Hưng xã Hành Thịnh năm 2015; UBND xã đã thực hiện và đã giao lại đất cho hộ vào năm 2016 đi vào sử dụng ổn định, UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất tại Công văn 2378/UBND ngày 01/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng lúa nước, diện tích thu hồi 0,4m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng lúa.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng lúa nước - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 61.850 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 0,4m2; Đất trồng lúa nước (LUC) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 0,4m2 x 61.850 đồng = 24.740 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là:: 1.640 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 11/12/2024 với tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 2.896,5 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 0,4 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án đợt 3) là 76,7m2. Tổng diện tích thu hồi là 77,1m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 2,7%; 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01 tháng, tuy nhiên hộ gia đình đã được tính hỗ trợ 01 tháng trong phương án đợt 3, do đó trong phương án này không tính toán khoản hỗ trợ ổn định đời sống 01 tháng cho hộ gia đình.
* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm:  UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận bà Phạm Thị Bè là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời ngày 08/01/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận bà Phạm Thị Bè không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.  Trên cơ sở các xác nhận của UBND xã Hành Thịnh và đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024, Khoản 1 Điều 13 của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh, Trung tâm tính toán hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích là: 0,4 m2.


Giá đất tính hỗ trợ là giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) là: 63.000 đồng/m2. Mức hỗ trợ (bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất) theo Khoản 1, Điều 13 của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 0,4 m2 x (63.000 đồng x 05 lần) = 126.000 đồng.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Ngày 27/12/2024, UBND xã Hành Thịnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến về nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ gia đình, tuy nhiên hộ dân không có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (Biên bản làm việc ngày 27/12/2024). Do đó không lập và phê duyệt Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 152.380 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
2. Hộ bà Tạ Thị Ánh Hồng

a. Thông tin cá nhân:


- Bà Tạ Thị Ánh Hồng sinh năm 1963, thường trú tại thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051163010504, số điện thoại 0985152518.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ bà Tạ Thị Ánh Hồng đang quản lý sử dụng thửa đất số 824, tờ bản đồ trích đo địa chính số 1, diện tích 1.466,0m2, loại đất LUC. Diện tích đất  trong quy hoạch là 263,9m2, diện tích còn lại ngoài quy hoạch là 271,5 m2 hộ dân có đơn đề nghị thu hồi luôn và được UBND xã Hành Thịnh xác nhận phù hợp với khoản 7, Điều 91 Luật Đất đai 2024 và khoản 1 Điều 7, Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Do đó diện tích đất thu hồi  là 535,4 m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Thửa đất được Nhà nước cấp theo Nghị định 64/NĐ-CP. Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc phê duyệt phương án dồn điền,  đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng đất sản xuất nông nghiệp thôn Mỹ Hưng xã Hành Thịnh năm 2015; UBND xã đã thực hiện và đã giao lại đất cho hộ vào năm 2016 đi vào sử dụng ổn định. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng lúa nước, diện tích thu hồi 535,4m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng lúa.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng lúa nước - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 61.850 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 535,4 m2; Đất trồng lúa nước (LUC) với giá trị 

- Bồi thường về đất: 535,4 m2 x 61.850 đồng = 33.114.490 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 2.195.140 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 11/12/2024 với tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 2.011,2 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 535,4 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án đợt 3) là 930,6m2. Tổng diện tích thu hồi là 1.466,0m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 72,9%; 

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 {Nội dung: a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng}; 

Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng, tuy nhiên hộ gia đình đã được tính hỗ trợ 06 tháng trong phương án đợt 3, do đó trong phương án đợt này chỉ tính toán hỗ trợ 06 tháng cho hộ gia đình.
* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận bà Tạ Thị Ánh Hồng là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 08/01/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận bà Tạ Thị Ánh Hồng không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a,  b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.  Trên cơ sở các xác nhận của UBND xã Hành Thịnh và đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024, Khoản 1 Điều 13 của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh, Trung tâm tính toán hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích là: 535,4 m2.


Giá đất tính hỗ trợ là giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất theo Quyết định số 73/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024) là: 63.000 đồng/m2. Mức hỗ trợ (bằng 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá các loại đất) theo Khoản 1, Điều 13 của Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị làlà: 535,4 m2 x (63.000 đồng x 05 lần) = 168.651.000 đồng.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Ngày 27/12/2024, UBND xã Hành Thịnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến về nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các hộ gia đình, tuy nhiên hộ dân không có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (Biên bản làm việc ngày 27/12/2024). Do đó không lập và phê duyệt Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 222.500.990 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
3. Hộ ông Nguyễn Tấn Thông

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Nguyễn Tấn Thông sinh năm 1950, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 05105004619, số điện thoại 0382502990.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

-  Hộ ông Nguyễn Tấn Thông đang quản lý sử dụng các thửa đất sau:
+ Thửa đất số 278, tờ bản đồ trích đo địa chính số 1, diện tích 8.873,6m2, loại đất CLN. Diện tích quy hoạch thu hồi là 194,1m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
+ Thửa đất số 312, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 48,2 m2, loại đất CLN. Diện tích quy hoạch thu hồi là 8,1m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: 

+  Thửa đất số 278: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Nguyễn Tấn Thông sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005  thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

+ Thửa đất số 312: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Nguyễn Tấn Thông sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005  thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất Rtg. Qua rà soát thửa đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 202,2m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 202,2m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 202,2m2 x 75.965 đồng = 15.360.123 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 10.630.123 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 12.355,5m², diện tích đất thu hồi đợt này là 202,2 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 3) là 868,1m2. Tổng diện tích thu hồi là 1.070,3m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 8,66%;
Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 

Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01 tháng, trong phương án đợt 3 Trung tâm đã tính toán khoản hỗ trợ ổn định đời sống 06 tháng cho hộ gia đình ông Nguyễn Tấn Thông (phương án lập cho bà Trần Thị Đính vợ ông Nguyễn Tấn Thông, tổng diện tích nông nghiệp đang sử dụng không cộng diện tích đất khai hoang), do đó trong phương án đợt này Trung tâm không tính toán khoản hỗ trợ. 

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Nguyễn Tấn Thông là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Nguyễn Tấn Thông không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 
Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có. 

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 25.990.123 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
4. Hộ ông Huỳnh Đi

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Huỳnh Đi sinh năm 1949, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051049003230, số điện thoại 0389366214.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Huỳnh Đi đang quản lý sử dụng các thửa đất số 270, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 660,3m2, loại đất CLN.  Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 5,0 m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Huỳnh Đi sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 5,0m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 5,0 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 5,0m2 x 75.965 đồng = 379.825 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 812.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 4.770,3m², diện tích đất thu hồi đợt này là 5,0 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 522,2m2. Tổng diện tích thu hồi là 527,2m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 11,05%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01 tháng, trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 02 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Huỳnh Đi là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Huỳnh Đi không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c,  d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 2.221.845 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
5. Hộ ông Võ Văn Hùng

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Võ Văn Hùng sinh năm 1970, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051070017961, số điện thoại 0369086072.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Võ Văn Hùng đang quản lý sử dụng thửa đất số 272, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 1.300,2 m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 26,4m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Võ Văn Hùng sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 26,4m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1) theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 26,4 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 26,4m2 x 75.965 đồng = 2.005.476 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 598.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 1.300,0m², diện tích đất thu hồi đợt này là 26,4 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 220,2m2. Tổng diện tích thu hồi là 246,6m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 18,97%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 02 tháng, trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 02 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Võ Văn Hùng là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Võ Văn Hùng không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.  

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 7.753.576 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
6. Hộ ông Cao Văn Hiêm

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Cao Văn Hiêm sinh năm 1945, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051045005425, số điện thoại 0369086072.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Cao Văn Hiêm đang quản lý sử dụng các thửa đất số 273, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 123,3m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 3,2m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Cao Văn Hiêm sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 3,2m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 3,2 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 3,2m2 x 75.965 đồng = 243.088 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 496.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 4.836,3m², diện tích đất thu hồi đợt này là 3,2 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 256,4m2. Tổng diện tích thu hồi là 259,6m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 5,37%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01tháng. Trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 01 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Cao Văn Hiêm là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Cao Văn Hiêm không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 2.799.128 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
7. Hộ bà Cao Thị Phương

a. Thông tin cá nhân:


Bà Cao Thị Phương sinh năm 1963, thường trú tại thôn thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051163010064, số điện thoại 0369086072.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ bà Cao Thị Phương đang quản lý sử dụng các thửa đất số 274, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 255,8m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 7,7m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất:  Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 bà Cao Thị Phương sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rừng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 7,7m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 7,7 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 7,7m2 x 75.965 đồng = 584.930 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 230.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 986,0m², diện tích đất thu hồi đợt này là 7,7 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 227,3m2. Tổng diện tích thu hồi là 235,0m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 23,83%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 03 tháng, tuy nhiên trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ ổn định đời sống cho hộ gia đình, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 03 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024 và xác nhận bà Cao Thị Phương là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận bà Cao Thị Phương không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 8.540.081 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
8. Hộ ông Huỳnh Một

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Huỳnh Một sinh năm 1976, thường trú tại thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051076013764, số điện thoại 0375225706.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Huỳnh Một đang quản lý sử dụng các thửa đất số 275, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 7587,3m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 235,7m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Huỳnh Một sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 235,7m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 235,7 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 235,7m2 x 75.965 đồng = 17.904.950 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 27.790.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 7.587,3 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 235,7 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 7.334,6 m2. Tổng diện tích thu hồi là 7.570,3m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 99,78%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 {Nội dung: a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng, trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 12 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Huỳnh Một là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Huỳnh Một không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 70.415.431 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
9. Hộ ông Cao Văn Hội

a. Thông tin cá nhân:


Ông Cao Văn Hội sinh năm 1968, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051068015126, số điện thoại 0859669153.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Cao Văn Hội đang quản lý sử dụng các thửa đất số 277, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 1.314,7m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 3,0m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Cao Văn Hội sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81.980 m2 loại đất Rtg. Qua rà soát thửa đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bỗ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 3,0m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 3,0 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 3,0m2 x 75.965 đồng = 227.895 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 115.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 4.991,7 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 3,0 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 2) là 2.197,6 m2. Tổng diện tích thu hồi là 2.200,6m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 44,09%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 {Nội dung: a) Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng}; }; 

Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 06 tháng, tuy nhiên, khi thu hồi đất lần 1, phương án phê duyệt (Đợt 2) đã hỗ trợ thời gian 06 tháng nên đợt này không tính toán hỗ trợ.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Cao Văn Hội là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Cao Văn Hội không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024. 

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 342.895 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
10. Hộ ông Cao Văn Hùng

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Cao Văn Hùng sinh năm 1974, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051074005282, số điện thoại 0377656384.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Cao Văn Hùng đang quản lý sử dụng các thửa đất số 280, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 1217,1 m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 18,0m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất:  Nguyên thửa đất này do UBND xã Hành Thịnh quản lý chưa giao và chưa cho thuê. Năm 1993 ông Cao Văn Hùng sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ đó đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý Năm 1999 và sổ dã ngoại 2005 thì thửa đất trên HTX NN1 quản lý, loại đất rừng tái sinh Rtg thửa đất trên thuộc thửa đất số 133 tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất rùng tái sinh Rtg là sai sót. Qua rà soát loại đất không thuộc quỹ đất công ích 5% và đất theo chỉ thị 09 do UBND xã Hành Thịnh quản lý. UBND huyện Nghĩa Hành đã công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 18,0m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 18,0 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 18,0m2 x 75.965 đồng = 1.367.370 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 3.064.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 32.467,1 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 18,0 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 1.105,9 m2. Tổng diện tích thu hồi là 1.123,9m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 3,46%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 01 tháng, trong phương án đợt 6 phê duyệt  Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 01 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Cao Văn Hùng là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Cao Văn Hùng không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.  

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 6.491.410 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
11. Hộ ông Nguyễn Tấn Thọ

a. Thông tin cá nhân:


- Ông Nguyễn Tấn Thọ sinh năm 1956, thường trú tại thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành có số định danh cá nhân 051056004153, số điện thoại 0377656384.

b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi:

- Hộ ông Nguyễn Tấn Thọ đang quản lý sử dụng các thửa đất số 282, tờ bản đồ trích đo địa chính số 2, diện tích 16.688,4m2, loại đất CLN. Diện tích trong quy hoạch thu hồi  là 321,8m2 để thực hiện Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh. (Bản đồ trích đo Đợt 15 được Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định ngày 26/4/2025).
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nguyên thửa đất này theo bản đồ 299 thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 9 diện tích 81980 m2 loại đất Hg, tên chủ sử dụng ruộng đất: ‘‘Chưa phân phối sử dụng’’; theo bản đồ đo đạc chỉnh lý năm 1999 thuộc thửa đất số 133, tờ bản đồ số 9, diện tích 81980 m2, loại đất RST, tên chủ sử dụng theo sổ dã ngoại: ‘‘HTX NN Hành Thịnh 1’’ Ông  Nguyễn Tấn Thọ sản xuất và trồng cây lâm nghiệp ổn định từ năm 1995 đến nay không ai tranh chấp lấn chiếm. Qua đối chiếu theo bản đồ giao đất lâm nghiệp xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành thuộc thửa đất số 8, tiểu khu 290, được UBND huyện Nghĩa Hành cấp theo Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 18/01/1997 về việc giao đất trống đồi núi trọc cho các nhân, tập thể và hộ gia đình lập vườn (Ông Nguyễn Tấn Thọ đã nhận quyết định giao đất lâm bạ, tuy nhiên đã bị thất lạc). UBND huyện Nghĩa Hành công nhận loại đất (đợt 6) tại Công văn 2434/UBND ngày 08/12/2022. UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024, bổ sung xác nhận ngày 26/3/2025.

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Trồng cây lâu năm, diện tích thu hồi 321,8m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Trồng keo.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Giá đất cụ thể (Đất trồng cây lâu năm - Vị trí 1)  theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Nghĩa Hành là 75.965 đồng/m2. Căn cứ đơn giá đất cụ thể, Trung tâm xác lập cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích bồi thường là 321,8 m2; Đất trồng cây lâu năm (CLN) với giá trị. 

- Bồi thường về đất: 321,8m2 x 75.965 đồng = 24.445.537 đồng.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Trên cơ sở pháp lý về đất, căn cứ Điều 103 Luật đất đai thì trường hợp sử dụng đất của hộ gia đình khi thu hồi đất gây thiệt hại đối về cây trồng nên đủ điều kiện bồi thường. Trung tâm tính theo đơn giá tại Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị là: 40.604.000 đồng.
đ. Các khoản hỗ trợ:

* Hỗ trợ ổn định đời sống: UBND xã Hành Thịnh xác nhận hồ sơ pháp lý ngày 26/3/2025 có  tổng diện tích đất nông nghiệp được giao là 20.638,4 m², diện tích đất thu hồi đợt này là 321,8 m², diện tích đất thu hồi lần 1 (Phương án Đợt 6) là 2.397,1 m2. Tổng diện tích thu hồi là 2.718,9m2. Trên cơ sở số liệu xác nhận thì tỷ lệ % thu hồi đất là 13,17%;

Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 {Nội dung: Thu hồi dưới 10% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ  trong thời gian 01 tháng. Thu hồi từ 10% đến dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ trong thời gian 02 tháng. Thu hồi từ 20% đến dưới 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì  được hỗ trợ  trong thời gian 03 tháng}; 
Đối chiếu theo quy định trên hộ gia đình bị thu hồi dưới 20% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nên đủ điều kiện được tính hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 02 tháng, trong phương án đợt 6 phê duyệt Trung tâm chưa tính khoản hỗ trợ, do đó trong phương án này tính hỗ trợ ổn định đời sống 02 tháng cho hộ gia đình.

* Hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh: Trung tâm cung cấp số liệu để địa phương và Chủ đầu tư dự án đề xuất khoản hỗ trợ, tuy nhiên các đơn vị chưa có đề xuất gửi cơ quan chuyên ngành  thẩm định nên chưa có số liệu đưa vào phương án. Trường hợp cấp thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ về sau, Trung tâm có trách nhiệm lập phương án bổ sung.

* Hỗ trợ di dời vật nuôi: Không có.

* Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: UBND xã Hành Thịnh xác nhận tình trạng pháp lý về đất ngày 11/12/2024; Trong đó, xác nhận ông Nguyễn Tấn Thọ là cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp trên đất đó; Đồng thời, ngày 02/4/2025, UBND xã Hành Thịnh xác nhận ông Nguyễn Tấn Thọ không thuộc các trường hợp theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.  

Hộ gia đình đang sử dụng thửa đất có nguồn gốc là đất UBND xã quản lý chưa giao và chưa cho thuê, UBND huyện xác nhận loại đất đang sử dụng (Đã lập phương án thu hồi). Phần diện tích thu hồi bổ sung của các thửa đất hiện nay chưa được cấp thẩm quyền công nhận chủ thể, diện tích, loại đất theo quy định. Trên cơ sở tình trạng pháp lý về đất được xác nhận đối chiếu với quy định hiện hành, thì phần diện tích thu hồi bổ sung không đủ điều kiện để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Không lập phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm vì trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình không đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.

* Hỗ trợ tái định cư: Không có.


* Hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời: Không có.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 70.199.637 đồng
f. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở tái định cư cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
g. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không .
i. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
k. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
l. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
12. UBND xã Hành Thịnh.

a. Thông tin:


-  UBND xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành  - Địa chỉ: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.
b. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi: 

- UBND xã Hành Thịnh quản lý các thửa đất sau:
(1) Thửa đất 1056, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 282,0 m2, loại đất DTL. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 1,2 m2. 

(2) Thửa đất 804, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 3.695,9 m2, loại đất SON. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 140,3 m2.

(3) Thửa đất 836, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 1.137,0 m2, loại đất LUC. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 1,1 m2.

(4) Thửa đất 869, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 18,0 m2, loại đất DTL. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 1,6 m2.

(5) Thửa đất 1036, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 12.972,9 m2, loại đất DGT. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 9,2 m2.

(6) Thửa đất 1066, tờ bản đồ số 01 trích đo dự án do Công ty CP đo đạc 168 Quảng Ngãi đo vẽ năm 2024, diện tích 1.550,5 m2, loại đất DGT. Diện tích đất quy hoạch thu hồi 103,0 m2.

Nguồn gốc sử dụng đất: Các thửa đất do UBND xã quản lý được UBND xã Hành Thịnh xác nhận ngày 01-8-2024 .

c. Loại tài sản, số lượng, khối lượng tài sản; chất lượng còn lại của công trình xây dựng bị thiệt hại: Tổng diện tích thu hồi 256,4m2. 

c1. Tài sản, công trình trên đất: Không có.

c2. Cây cối, hoa màu: Không có.
d. Giá đất và tài sản tính bồi thường:

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 101 Luật đất đai năm 2024, Trung tâm lập phương án thu hồi đất nhưng không bồi thường, hỗ trợ cho UBND xã Hành Thịnh.

- Bồi thường tài sản: Không có.

- Cây cối, hoa màu: Không có.

đ. Các khoản hỗ trợ: Không.

e. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 0 đồng

g. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC, giá bán nhà ở TĐC cho người được bố trí TĐC hoặc giao đất khác cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
h. Vị trí, diện tích đất khi giao đất, cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho tổ chức; cho thuê đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không.
i. Vị trí, diện tích, tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có): Không 
k. Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có): Không.
l. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ được nhận sau khi đã trừ đi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp vào số tiền được bồi thường về đất (nếu có): Không có.
m. Số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư (nếu có): Không
PHẦN IV

TỔNG HỢP GIÁ TRỊ DỰ TOÁN CHO TỪNG CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT


A. Xác định mức bồi thường đất đai, tài sản gắn liền với đất và hỗ trợ cho từng chủ sử dụng đất: (Như Biểu số 10, 11, 13 kèm theo phương án này).

B. Xác định mức bồi thường, hỗ trợ toàn bộ cho từng chủ sử  dụng đất bị thu hồi: (Như Biểu số 14 kèm theo phương án này)
PHẦN V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Sau khi phương án bồi thường được UBND huyện Nghĩa Hành phê duyệt, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng với UBND xã Hành Thịnh tiến hành công khai Quyết định phê duyệt và phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

-  Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp với UBND xã Hành Thịnh có kế hoạch phối hợp cùng đơn vị chủ đầu tư dự án tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.
- Thời gian thực hiện theo quy định pháp luật kể từ ngày có Quyết định phê duyệt.            
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